
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên tiếp tục phát động ủng hộ 

nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 

 

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam, phát 

huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá 

rách" của dân tộc Việt Nam, Uỷ ban MTTQ thị xã Duy Tiên phát động cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã ủng hộ nhân dân khắc phục hậu 

quả cơn bão số 3. Từ ngày 13/9 đến 17h00’ ngày 03/10/2024 đã có 164 cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ với số tiền: 1.858.171.000đ (Một tỷ tám trăm 

năm mươi tám triệu một trăm bảy mốt ngàn đồng chẵn) 

                 (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đã ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 thông qua Uỷ ban MTTQ 

thị xã Duy Tiên. 

Uỷ ban MTTQ thị xã Duy Tiên tiếp tục tiếp nhận số tiền ủng hộ thông qua số 

TK: 1000007059506500 tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã 

Duy Tiên. 

Liên hệ đ/c Trần Đình Tiến, số điện thoại: 0912.078.077. 

 
STT Ngày/t

háng 

Đơn vị - Cá nhân Số tiền  

Tổng cộng Tiền Mặt Chuyển 

Khoản 

1 13.9 

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị 

HUD 32.400.000   

 

2 13.9 

Đại đức Thích Minh Chính - Chùa Long Đọi 

Sơn 10.000.000   

 

3 14.9 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trung tâm VHTT- 

TT thị xã    500.000 

 

4 14.9 

Ông Nguyễn Văn Tài - Ban KT - HĐND thị xã 

Duy Tiên    500.000 

 

5 14.9 Ông Dương Thế Bắc - Hoà Mạc   200.000  

6 14.9 Công ty TNHH PRETTY VINA   115.000.000  

7 14.9 Công ty Cổ phần TECHCOM   100.000.000  

8 15.9 Bà Phạm Hằng - Phòng Lao động TBXH thị xã   300.000  

9 15.9 Ban Trị sự Hội phật giáo thị xã Duy Tiên   20.000.000  

10 15.9 Ông Trần Ngọc Lương   500.000  

11 15.9 Ông Chu Văn Vinh   1.100.000  

12 15.9 Sư Thuỵ Chùa Cảnh Phúc - Đồng Văn  5.000.000    

13 16.9 Ông Lại Đình Nghĩa   500.000  

14 16.9 Ủy Ban MTTQ thị xã   1.000.000  

15 16.9 Phòng Văn hoá Thông tin - Thể thao thị xã    1.000.000  

16 16.9 Hội Nông dân thị xã    600.000  

17 16.9 Hội khoá 2001 - 2004 Trường THPT A Duy 26.900.000    



Tiên  

18 16.9 

Bà Bùi Thị Hiển - TDP Đông Duyên Giang - 

Châu Giang   300.000 

 

19 16.9 Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã    1.000.000  

20 16.9 Phòng Giáo dục &đào tạo thị xã    1.640.000  

21 16.9 Trung tâm chính trị thị xã    450.000  

22 16.9 Phòng LĐTBXH thị xã    500.000  

23 16.9 Ngân hàng CSXH thị xã    2.000.000  

24 17.9 Uỷ ban MTTQ phường Đồng Văn 10.000.000    

25 17.9 Hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã  43.100.000    

26 17.9 Ông Trần Văn Tuấn - KĐT Hoà Mạc   300.000  

27 17.9 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã    4.900.000  

28 17.9 Hội LHPN thị xã    500.000  

29 17.9 Ngân hàng Nông nghiệp PTNT thị xã    3.000.000  

30 17.9 Trung tâm GDNN - GDTX thị xã   3.696.000  

31 18.9 

Ông Nguyễn Trí - Hà Nội - Đội thiện nguyện 

trái tim thể thao    5.000.000 

 

32 18.9 Trường THCS Mộc Bắc   4.404.000  

33 18.9 Đoàn TNCSHCM thị xã  500.000    

34 18.9 Hội Khuyến học thị xã  300.000    

35 18.9 Ông Lê Chí Dũng - UBND phường Duy Minh   500.000  

36 18.9 

Ông Nguyễn Anh Quân - PBT TT Phường 

Duy Minh   530.000 

 

37 18.9 Trường THCS Tiên Sơn   13.797.000  

38 18.9 

Ông Vũ Khắc Hiển - UBND phường Duy 

Minh    500.000 

 

39 18.9 

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị 

Nam Hà Nội    

       

50.000.000  

 

40 18.9 

Công Ty TNHH xây dựng và thương mại Việt 

Phát    

       

30.000.000  

 

41 18.9 Công ty đầu tư xây dựng Trung Đông   

       

30.000.000  

 

42 18.9 Công ty Cổ phần may Kinh Bắc   

       

30.000.000  

 

43 18.9 Công Ty TNHH Vinh Hạnh Hà Nam   

       

20.000.000  

 

44 18.9 Công ty TNHH Kim Thành   

       

20.000.000  

 

45 18.9 Công ty TNHH Sông Châu   

       

20.000.000  

 

46 18.9 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn 

Phát   

       

10.000.000  

 

47 18.9 Công ty Cổ phần phát triển Duy Hà   

       

10.000.000  

 

48 18.9 

Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng 

Nam Hà   

       

10.000.000  

 

49 18.9 Công ty Bình Minh   

       

10.000.000  

 

50 18.9 Công ty TNHH Việt Event             



5.000.000  

51 18.9 Công ty TNHH Đức Lượng   

         

5.000.000  

 

52 18.9 Công ty TNHH Bê Tông Hoàng Hà   

         

5.000.000  

 

53 18.9 Công ty CP Sữa Hà Nam   

         

5.000.000  

 

54 18.9 Công ty TNHH In &DV TM Quang Trung   15.000.000  

55 18.9 Công ty Tân Thịnh    15.000.000  

56 18.9 Công ty Phương Mai    5.000.000  

57 18.9 

Ông Nguyễn Việt Bình - Bí thư Đảng uỷ P 

Duy Minh    600.000 

 

58 18.9 

Ông Vũ Văn Thắng - CC Tư pháp phường Duy 

Minh   300.000 

 

59 18.9 

Ông Vũ Văn Khải - Phó chủ tịch HĐND 

phường Duy Minh    500.000 

 

60 18.9 

Ông Nguyễn Duy Khiêm - Chủ tịch UBND P 

Duy Minh   500.000 

 

61 18.9 

Bà Vũ Thị Tuyết Chính - UBND phường Duy 

Minh   500.000 

 

62 18.9 

Ông Đỗ Đình Trưởng - Chủ tịch UBMTTQ 

phường Duy Minh    400.000 

 

63 18.9 

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - UBND phường 

Duy Minh   500.000 

 

64 18.9 

Ông Trương Văn Lịch - UBND phường Duy 

Minh   300.000 

 

65 18.9 

Bà Phùng Thị Duyên - UBND phường Duy 

Minh   300.000 

 

66 19.9 Ông Nguyễn Anh Tuấn    100.000  

67 19.9 

Công ty CP sản xuất và Thương mại VMC 

Việt Nam 10.000.000   

 

68 19.9 Công ty CP INOX Bách Việt  5.000.000    

69 19.9 

Nghệ nhân nhân dân Phạm Hải Hậu - Đền 

Lảnh Giang  10.000.000   

 

70 19.9 Công ty CP thời trang Genviet 10.000.000    

71 19.9 Trường THCS Duy Hải   6.651.000  

72 19.9 Phòng Tài nguyên MT thị xã    1.000.000  

73 19.9 Bà Phạm Thị Minh Huê - Phường Duy Minh   400.000  

74 19.9 Hội Cựu Chiến binh thị xã  300.000    

75 19.9 Hội Chữ thập đỏ thị xã    300.000  

76 19.9 Trường Mầm non A Tiên Sơn    5.864.000  

77 19.9 Phòng Nội vụ thị xã Duy Tiên   2.000.000  

78 19.9 Văn Phòng HĐND - UBND thị xã    2.000.000  

79 19.9 Văn Phòng và các Ban XDĐ Thị uỷ Duy Tiên    2.050.000  

80 19.9 Phòng Kinh tế thị xã   1.600.000  

81 19.9 Trung tâm Văn hoá TT - TT thị xã   3.500.000  

82 19.9 Cán bộ, công chức UBND phường Tiên Nội 8.600.000    

83 19.9 Ông Trần Văn Chín - Hoà Mạc   2.100.000  

84 20.9 Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phường Duy Minh   300.000  



85 20.9 Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên 4.000.000    

86 20.9 

Bà Vũ Thị Nga - Hiệu sách nhân dân thị xã 

Duy Tiên    2.000.000 
 

87 20.9 Trường Tiểu học xã Yên Nam   9.680.000  

88 20.9 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến   11.619.000  

89 20.9 

Ông Bạch Ngọc Ưng - TDP Đồng Văn - P 

Đồng Văn   500.000 
 

90 20.9 Trường Mầm non xã Trác Văn   7.266.000  

91 20.9 

Ông Phạm Chí Sơn - UVUB MTTQ phường 

Tiên Nội   200.000 
 

92 20.9 Trường Mầm non Phường Duy Hải   5.550.000  

93 20.9 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phường Duy 

Hải   1.000.000 
 

94 20.9 Uỷ ban MTTQ phường Duy Hải   8.890.000  

95 20.9 Trường THCS Đồng Văn   7.175.000  

96 20.9 Bà Lê Thi Thu Thuy   100.000  

97 20.9 Hội nạn nhân CĐDC thị xã 300.000    

98 23.9 Trường Tiểu học Hoàng Đông   7.320.000  

99 23.9 Trung tâm phát triển cụm CN Cầu Giát thị xã   1.000.000  

100 23.9 Bà Vũ Thị Thuý - GĐ Agribank thị xã   2.000.000  

101 23.9 

Bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh - PGĐ Agribank 

thị xã    1.000.000 
 

102 23.9 Ông Hoàng Cao Thắng - PGĐ Agribank thị xã    1.000.000  

103 23.9 

Ông Đặng Văn Dinh - CB phường phường 

Duy Minh   300.000 
 

104 23.9 Trưởng Tiểu học B Tiên Sơn   6.427.000  

105 23.9 Ông Dương Văn Đáng - CC phường Duy Minh   400.000  

106 23.9 Trường Tiểu học  phường Hoà Mạc   7.251.000  

107 23.9 Trung Tâm y tế thị xã Duy Tiên    52.180.000  

108 23.9 

Ông Nguyễn Thế Duy - UBND phường Duy 

Minh   360.000 
 

109 23.9 Ông Bùi Văn Khung - phường Bạch Thượng   2.000.000  

110 23.9 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến - Yên Bắc   6.858.000  

111 23.9 Trường THCS phường Yên Bắc   10.436.000  

112 23.9 Trường Tiểu học B Châu Giang   6.072.000  

113 23.9 Trường THCS Yên Nam   8.400.000  

114 23.9 Trường THCS Trác Văn   6.205.000  

115 24.9 Trưởng Tiểu học phường Duy Hải   8.672.200  

116 24.9 Trường Tiểu học phường Bạch Thượng   8.507.000  

117 24.9 Bảo hiểm xã hội thị xã Duy Tiên   5.572.800  

118 24.9 Trường Tiểu học Tiên Yên - Yên Bắc   4.630.000  

119 24.9 Trường Tiểu học xã Mộc Bắc   4.510.000  

120 24.9 Trường Tiểu học A Tiên Sơn   4.610.000  

121 24.9 Trường Tiểu học và THCS Tiên Ngoại   11.330.000  

122 25.9 

Ông Đàm Trung Thông - UBND phường Duy 

Minh   300.000 
 

123 25.9 Trường Tiểu học phường Đồng Văn    9.369.000  



124 25.9 Cán bộ, công chức UBND phường Hoà Mạc 5.200.000    

125 25.9 Cán bộ và nhân dân phường Đồng Văn  225.521.000    

126 25.9 Phòng quản lý đô thị thị xã    1.000.000  

127 25.9 Trường THCS Tiên Nội   8.417.000  

128 25.9 Trường THCS Mộc Nam   3.354.000  

129 25.9 Trường Mầm non phường Bạch Thượng   8.230.000  

130 25.9 Trường THCS phường Châu Giang   13.352.000  

131 26.9 Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã    1.350.000  

132 26.9 Trường THCS phường Hoàng Đông   9.028.000  

133 26.9 Trường Mầm non xã Tiên Ngoại   5.610.000  

134 26.9 Trường THPT A Duy Tiên   21.100.000  

135 26.9 Trường THCS xã Chuyên Ngoại   7.004.000  

136 26.9 Thanh tra thị xã Duy Tiên   500.000  

137 27.9 Trường Mầm non xã Mộc Bắc   5.790.000  

138 27.9 Trường THPT B Duy Tiên   23.675.500  

139 27.9 Trường THCS phường Hoà Mạc   6.463.000  

140 27.9 Đội quản lý trật tự đô thị thị xã    1.400.000  

141 27.9 Trường Mầm non phường Đồng Văn   4.898.000  

142 27.9 Trường Mầm non phường Hoà Mạc   13.680.000  

143 27.9 

Công đoàn Trường Mầm non phường Hoà 

Mạc   7.100.000 
 

144 27.9 Trường Mầm non phường Hoàng Đông   10.300.000  

145 27.9 Trường THCS phường Bạch Thượng   9.580.000  

146 28.9 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến   18.327.000  

147 30.9 Trường Mầm non phường Duy Minh   10.406.000  

148 30.9 

Bà Nguyễn Thi Toan - TDP Lũng Xuyên - Yên 

Bắc   300.000 
 

149 30.9 Trường Mầm non phường Yên Bắc   8.184.000  

150 30.9 Trường Tiểu học xã Môc Nam   3.564.000  

151 30.9 Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã    2.500.000  

152 30.9 

CB, CC và không chuyên trách phường Yên 

Bắc 6.800.000   
 

153 30.9 UBMTTQ Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị   100.000.000  

154 01.10 Cán bộ và nhân dân xã Mộc Bắc  5.570.000    

155 01.10 Trường THCS Duy Minh   9.303.500  

156 01.10 Trường Mầm non xã Yên Nam   6.113.000  

157 02.10 Liên đoàn lao động thị xã    500.000  

158 02.10 Cán bộ và nhân dân phường Châu Giang  124.500.000    

159 02.10 Trường Mầm non phường Châu Giang   12.098.000  

160 02.10 Cán bộ và nhân dân phường Hoàng Đông 118.000.000    

161 02.10 Trường Mầm non phường Châu Giang   12.098.000  

162 03.10 Trường Tiểu học phường Tiên Nội   6.347.000  

163 03.10 Trường Mầm non xã Chuyên Ngoại   8.493.000  

164 03.10 Kho bạc nhà nước Duy Tiên   5.541.000  

Cộng 661.991.000 1.196.180.000 1.858.171.000 

 



 


